
DANH SÁCH
NGƯỜI THÂN CÁC HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN ĐANG Ở, CÔNG TÁC, HỌC TẬP, LAO ĐỘNG… NGOÀI TỈNH KON TUM

 NGOÀI TỈNH KON TUM
(Kèm theo Báo cáo      /BC- UBND, ngày   /8 /2021 của UBND huyện Ia H'Drai)

STT Thôn

Họ và tên/ năm
sinh/nam (nữ)

(hộ gia đình trên địa
bà xã)

Người thân đang ở ngoài tỉnh (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, chồng (hoặc vợ),…

Họ và tên/năm sinh/Nam
(nữ)

Mối quan hệ
với hộ dân

trên địa bàn
xã

Địa chỉ (xã, huyện, tỉnh)

Tổng cộng toàn huyện 510

Xã Ia Đal 115

1
Thôn 1, xã Ia Đal Hoàng Quốc Việt Hoàng Quốc Việt Chủ hộ Bàu Bàng - Bình Dương

2
Thôn 1, xã Ia Đal Hoàng Quốc Việt Vi Thị Hoa Vợ Bàu Bàng - Bình Dương

3
Thôn 1, xã Ia Đal Đoàn Văn Lộc Đoàn Thị Kim Nguyệt Con Tân Uyên - Bình Dương

4
Thôn 1, xã Ia Đal Đoàn Văn Lộc Nguyễn Thị Vàng Mẹ Tân Uyên - Bình Dương

5
Thôn 1, xã Ia Đal Đồng Thị Hên Hoàng Văn Đức Con Bàu Bàng - Bình Dương

6
Thôn 1, xã Ia Đal Đồng Thị Hên Hoàng Sơn Tùng Con Bàu Bàng - Bình Dương

7
Thôn 1, xã Ia Đal Y Nạc Y Nạc Chủ hộ Bàu Bàng - Bình Dương

8
Thôn 1, xã Ia Đal Y Nạc Y Quỳnh Như Con Bàu Bàng - Bình Dương
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9
Thôn 1, xã Ia Đal Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Hoàng Hải Chủ hộ Bù Đăng - Bình Phước

10
Thôn 1, xã Ia Đal Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Văn Thái Con Bù Đăng - Bình Phước

11
Thôn 1, xã Ia Đal Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Thị Thùy Ánh Con Bù Đăng - Bình Phước

12
Thôn 1, xã Ia Đal Đặng Văn Thắng Đặng Văn Chiến Chủ hộ Hà Đông - Hà Nội

13
Thôn 1, xã Ia Đal Nguyễn Hữu Thắng Nguyễn Hữu Thắng Chủ hộ Đắk Glông - Đắk Nông

14
Thôn 1, xã Ia Đal Nguyễn Hữu Thắng Hà Thị Duyên Vợ Đắk Glông - Đắk Nông

15
Thôn 1, xã Ia Đal Vi Văn Thương Lô Thị Hiện Vợ Bàu Bàng - Bình Dương

16
Thôn 1, xã Ia Đal Vi Văn Thương Vi Văn Thương Chủ hộ Bàu Bàng - Bình Dương

17
Thôn 1, xã Ia Đal

Triệu Hữu Hồng

Triệu Thị Huệ Chị Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương

18
Thôn 1, xã Ia Đal Võ Chí Tâm Anh rể Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương

19
Thôn 1, xã Ia Đal Triệu Phúc Dương Cháu Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương

20
Thôn 1, xã Ia Đal Võ Tuấn Anh Cháu Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương

21
Thôn 1, xã Ia Đal Lục Thị Vui  Hòa Lợi-Bến Cát-Bình Dương

22 Thôn 1, xã Ia Đal Đặng Đình Minh Nhật Đặng Đình Minh Nhật Chủ hộ Lâm Đồng

23 Thôn 1, xã Ia Đal
Đổ Thanh Tuân

Đổ Nguyễn Thuyền Quyên Con Bình Định

24 Thôn 1, xã Ia Đal Đổ Tường An Con Bình Định
25 Thôn 1, xã Ia Đal Đổ Khang Con Bình Định

26 Thôn 1, xã Ia Đal Nguyễn Đình Thế Nguyễn Đình Đức Con Nghệ An

27 Thôn 1, xã Ia Đal Nguyễn Hữu Nghiêm Nguyễn Hữu Nghiêm Chủ hộ  Đắk Nông

28 Thôn 1, xã Ia Đal Nguyễn Hữu Tuân Nguyễn Thị Sáo Vợ  Đắk Nông

29
Thôn 2, xã Ia Đal Lương Văn Hướng Lương Thị Hiệp Cúc Con Bến Cát - Bình Dương

30 Thôn 2, xã Ia Đal Lương Văn Hướng Lương Thị Hương Con Bến Cát - Bình Dương

31 Thôn 2, xã Ia Đal Lương Văn Biêng Lương Thị Thìn Con Hà Đông - Hà Nội
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32 Thôn 2, xã Ia Đal Lương Văn Biêng Lương Văn Hoàng Con Hà Đông - Hà Nội

33 Thôn 2, xã Ia Đal Lương Văn Biêng Lương Thị Thơm Con Thừa Thiên Huế

34 Thôn 2, xã Ia Đal Vi Văn Hà Vi Văn Hậu Con Thừa Thiên Huế

35 Thôn 2, xã Ia Đal Nguyễn Duy Sáng Cao Thị Cẩm Giang Vợ Đắk Lắk

36 Thôn 2, xã Ia Đal Ngân Văn Chiến Ngân Văn Thường Con Nhơn Thành - Bình Phước

37 Thôn 2, xã Ia Đal Lương Thị Trinh Lử Văn Huỳnh Con Tân Uyên - Bình Dương

38 Thôn 2, xã Ia Đal Lương Thị Trinh Lử Thị Bích Loan Con Tĩnh Gia - Thanh Hóa

39 Thôn 2, xã Ia Đal Hà Văn Thẳm Hà Trung Thành Chủ hộ Nhơn Thành - Bình Phước

40 Thôn 2, xã Ia Đal Hà Văn Mại Hà Văn Thành Con Bình Nhâm - Bình Dương

41 Thôn 2, xã Ia Đal Lô Thị Duyên Lò Văn Thắng Con  Đà Nẵng

42
Thôn 2, xã Ia Đal Phạm Văn Thu Phạm Văn Thu Chủ hộ Lâm Phú- Lang Tránh - Thanh Hóa

43
Thôn 2, xã Ia Đal Phạm Văn Thu Lương Thị Chia Vợ Lâm Phú- Lang Tránh - Thanh Hóa

44
Thôn 2, xã Ia Đal

Trần Thị Mai
Nguyễn Thị Liên Con Hoằng Hóa - Thanh Hóa

45
Thôn 2, xã Ia Đal Nguyễn Văn Duy Con Hoằng Hóa - Thanh Hóa

46
Thôn 2, xã Ia Đal Nguyễn Viết Nhân Nguyễn Viết Nhân Chủ hộ Hương Khê - Hà Tĩnh

47
Thôn 2, xã Ia Đal Lò Thị Khanh Phạm Văn Cường Con Lang Chánh - Thanh Hóa

48
Thôn 2, xã Ia Đal Hà Thị Đào Lò Quốc Huy Con Chơn Thành-Bình Phước

49
Thôn 3, xã Ia Đal Lê Văn Hào Lê Thị Phường Con Gia Lai

50
Thôn 3, xã Ia Đal Đinh Hoàng Việt Đinh Văn Bằng Con Chơn Thành-Bình Phước

51
Thôn 3, xã Ia Đal Nông Thị Khươi Khổng Trung Thể Con Bình Dương

52
Thôn 3, xã Ia Đal Nông Thị Hương Chu Đức Tuệ Con P.Bình Hòa-Thuận An-Bình Dương

53
Thôn 3, xã Ia Đal Đàm Thị Toàn Hoàng Văn Nam Con P. Tam Phước - Biên Hòa-Đồng Nai

54
Thôn 3, xã Ia Đal Chu Thị Bền Chu Văn Cường Chồng P. Trường Thạch - Thủ Đức - Tp. HCM

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



55
Thôn 3, xã Ia Đal Đàm Thanh Hoàn Đàm Thanh Lịch Con Bình Hưng Hòa - Bình Tân - Tp. HCM

56
Thôn 3, xã Ia Đal Đinh Văn Thụ Đinh Văn Thắng Con Hà Nam

57
Thôn 3, xã Ia Đal Đinh Văn Nấm Đinh Văn Linh Con Bình Dương

58
Thôn 3, xã Ia Đal Hoàng Văn Hợp Lương Thủy Tiên Vợ Quận 12- Tp. HCM

59
Thôn 3, xã Ia Đal Y Dần Y Dần Chủ hộ Hà Nam

60
Thôn 3, xã Ia Đal Nông Quốc Quỳnh Nông Quốc Quỳnh Chủ hộ Bình Dương

61
Thôn 4, xã Ia Đal Trương Văn Tiến Hà Thị Giang Con Gia Lai

62
Thôn 4, xã Ia Đal Đinh Xuân Miền Đinh Xuân Miền Chủ hộ Bình Phước

63
Thôn 4, xã Ia Đal Đinh Xuân Miền Đinh Xuân Nguyên Em Bình Phước

64
Thôn 4, xã Ia Đal Đinh Xuân Miền Lâm Thị Phượng Mẹ Bình Phước

65
Thôn 4, xã Ia Đal Đinh Xuân Miền Đinh Quốc Khánh Em Easup - Đắk Lăk

66

Thôn 4, xã Ia Đal Cao Thị Hằng Hà Văn Hải Con  Đà Nẵng

67
Thôn 4, xã Ia Đal Hà Văn Quản Hà Văn Quỳnh Con M'Đrắk - Đắk Lăk

68
Thôn 4, xã Ia Đal Lục Văn Giang Lục Văn Giang Chủ hộ Tp. Hà Nội

69
Thôn 4, xã Ia Đal Lục Văn Tùng Lục Linh Con Thanh Hóa

70
Thôn 4, xã Ia Đal Lục Thị Nga Phạm Thị Tuyết Con Đăk Lăk

71
Thôn 4, xã Ia Đal Phạm Văn Khuyến Phạm Thị Hồng Ngọc Con Thanh Hóa

72
Thôn 4, xã Ia Đal Lục Thị Trang Lục Thị Trang Chủ hộ Gia Lai

73
Thôn 4, xã Ia Đal Kiêm Văn Tiền Kiêm Thị Ngọc Hà Con Lâm Đồng
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74
Thôn 4, xã Ia Đal Lô Văn Duy Lô Quốc Khánh Con Nghệ An

75
Thôn 5, xã Ia Đal Định Hồng Phượng Cao Thị Luyến Vợ Bình Dương

76
Thôn 5, xã Ia Đal Lương Văn Quyền Lương Đình Châm Em Quận Gò Vấp - Tp.HCM

77
Thôn 5, xã Ia Đal

Lê Văn Danh
Lương Văn Lá Em Vợ TP. Hồ Chí Minh

78
Thôn 5, xã Ia Đal Lê Văn Dũng Em Họ Bình Dương

79
Thôn 6, xã Ia Đal Cầm Bá Quân Cầm Bá Quân Chủ hộ TP. Hồ Chí Minh

80
Thôn 6, xã Ia Đal Cầm Bá Quân Vi Thị Ót Vợ Bình Dương

81
Thôn 6, xã Ia Đal Vi Văn Thuận Vi Văn Thuận Chủ hộ Bình Dương

82
Thôn 6, xã Ia Đal Vi Văn Thuận Vi Thị Lướt Vợ Bình Dương

83
Thôn 6, xã Ia Đal Trần Xuân Hào Trần Xuân Hào Chủ hộ TP. Hồ Chí Minh

84
Thôn 6, xã Ia Đal Trần Xuân Hào Nguyễn Thị Hoa Vợ Bình Dương

85
Thôn 6, xã Ia Đal Bùi Văn Hà Bùi Văn Hà Chủ hộ Bình Dương

86
Thôn 6, xã Ia Đal Bùi Văn Hà Vi Thị Hiền Vợ Bình Dương

87
Thôn 6, xã Ia Đal Cầm Bá Hăng Cầm Bá Hăng Chủ hộ Thanh Hóa

88
Thôn 7, xã Ia Đal Trần Quốc Cường Trần Văn Quyết Con TP. Hồ Chí Minh

89
Thôn 8, xã Ia Đal Lô Văn Hoa Lô Thị Thu Thảo Con Nhơn Thành - Bình Phước

90
Thôn 8, xã Ia Đal Bùi Thị Nhung Lê Hoàng Tuấn Con Đắk Glông - Đắk Nông

91
Thôn 8, xã Ia Đal Vi Văn Phố Vi Văn Phố Chủ hộ Như Xuân - Thanh Hóa

92
Thôn 8, xã Ia Đal Vi Văn Phố Lương Thị Ín Vợ Như Xuân - Thanh Hóa

93
Thôn 8, xã Ia Đal Vi Văn Phố Vi Văn Duẩn Con Như Xuân - Thanh Hóa
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94
Thôn 8, xã Ia Đal Vi Văn Phố Vi Văn Lê Con Như Xuân - Thanh Hóa

95
Thôn 8, xã Ia Đal Vi Văn Phố Vi Quốc Hữu Con Như Xuân - Thanh Hóa

96
Thôn Ia Đal Hà Văn Thiêu Hà Văn Thành Con Bình Phước

97
Thôn Ia Đal Hà Văn Thiêu Hà Thị Ngân Con dâu Bình Phước

98
Thôn Ia Đal Hà Văn Tường Phan Thị Thảo Vợ Bình Phước

99
Thôn Ia Đal Hà Văn Cảnh Hà Văn Cảnh Chủ hộ Đồng Nai

100
Thôn Ia Đal Ngân Văn Phúc Ngân Tiến Khởi Con Chư Sê - Gia Lai

101
Thôn Ia Đal

Lò Văn Dậu
Hà Thị Êm Vợ Tp. Pleiku - Gia Lai

102
Thôn Ia Đal Lò Thanh Hà Con Tp. Pleiku - Gia Lai

103
Thôn Ia Đal Hà Văn Thoát Hà Văn Thịnh Con Bầu Bàng - Bình Dương

104
Thôn Ia Đal

Lò Đức Thành
Lò Bảo Anh Con Bá Thước - Thanh Hóa

105
Thôn Ia Đal Nguyễn Thị Lâm Mẹ Bá Thước - Thanh Hóa

106
Thôn Ia Đal Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Đức Thịnh Con Thanh Hóa

107
Thôn Ia Đal Hà Văn Thăng Hà Văn Thăng Chủ hộ ChưPrông - Gia Lai

108
Thôn Ia Der Lương Văn Phú Lương Văn Phú Chủ hộ Thanh Hóa

109
Thôn Ia Der Lương Văn Phú Vi Thị Cầu Vợ Thanh Hóa

110
Thôn Ia Der Vi Văn Tuất Vi Văn Tuất Chủ hộ Thanh Hóa

111
Thôn Ia Der Vi Văn Tuất Vi Thị Xuyên Vợ Thanh Hóa

112
Thôn Ia Der Lương Văn Thanh Lương Văn Thanh Chủ hộ Thanh Hóa
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113
Thôn Ia Der Lương Văn Thanh Lang Thị Vinh Vợ Thanh Hóa

114
Thôn Ia Der Nguyễn Văn Anh Bùi Thị Hoa Vợ Thanh Hóa

115
Thôn Ia Der Phạm Văn Triệu Phạm Văn Triệu Chủ Hộ Thanh Hóa

Xã Ia Dom 138

1 Thôn Ia Muung Lữ Thị Luyến Hà Văn Toại con Hưng Yên

2 Thôn Ia Muung Lộc Thị Tình Phạm Thanh Tú con Đồng Nai

3 Thôn Ia Muung Lữ Văn Chốn Lữ Văn Anh con Gia Lai

4 Thôn Ia Muung Lương Văn Đại Vi Thị Tím con Long An

5 Thôn Ia Muung Lò Anh Thơ Lò Văn Tự con Bình Phước

6 Thôn Ia Muung Triệu Thị Thêm Bàn Thị Thủy Linh con Bình Định

7 Thôn Ia Muung Triệu Thị Thêm Bàn Văn Hoan chồng Lào Cai

8 Thôn Ia Muung Lương Văn Xuyến Lương Thị Nhung con Bình Dương

9 Thôn Ia Muung Phạm Sỹ Diện Phạm Văn Dinh con Bình Dương

10 Thôn Ia Muung Ngân Thị Hồng Lục Quang Trường con Bắc Ninh

11 Thôn Ia Muung Vi Văn Ăm Vi Văn Hiền con Gia Lai

12 Thôn Ia Muung Lò Văn Hùng Lò Văn Hùng Chủ hộ
Đi về từ vùng dịch COVID-19

Bến Cát-Bình Dương)

13 Thôn Ia Muung Lò Văn Hùng Phạm Thị Hậu Vợ
Đi về từ vùng dịch COVID-19

Bến Cát-Bình Dương)

14 Thôn Ia Muung Lò Văn Hùng Lò Thị Ngọc Bình con
Đi về từ vùng dịch COVID-19

Bến Cát-Bình Dương)

15 Thôn Ia Muung Lộc Văn Thành Vi Văn Phi con Bình Phước

16 Thôn Ia Muung Lộc Văn Thành Lộc Thị Hằng Ngọc con Tân Yên - Bình Dương
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17 Thôn Ia Muung Lộc Văn Thành Đặng Văn Toàn con Tân Yên - Bình Dương

18 Thôn Ia Muung Lộc Văn Thành Đặng Thị Yến Nhi cháu Tân Yên - Bình Dương

19 Thôn 1 Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Thanh Thảo con Trường đại học nông lâm - TP Hồ Chí
Minh

20 Thôn 1 Nguyễn Thị Tâm Võ Thị Hồng Vy cháu Trường đại học nông lâm - TP Hồ Chí
Minh

21 Thôn 1 Nguyễn Thị Tâm Cầm Việt Triệu chồng Thanh Hóa

22 Thôn 1 Phạm Văn Tình Phạm Văn Tình chủ hộ
Đi về từ vùng dịch COVID-19
(An Tây-Bến Cát-Bình Dương)

23 Thôn 1 Phạm Văn Tình Phạm Văn Đồng anh Bình Dương

24 Thôn 1 Hà Văn Tám Hà Văn Tiệp em
Đi về từ vùng dịch COVID-19
(An Tây-Bến Cát-Bình Dương)

25 Thôn 1 Hà Văn Dựng Hà Tuấn Anh con An Bình - Dĩ An - Bình Dương

26 Thôn 1 Lộc Văn Long Lộc Thị Thu Nguyệt con Bình An Đông A - Bình Tân - TP. Hồ Chí
Minh

27 Thôn 1 Vi Văn Huân Vi Thị Hận con Bình Dương

28 Thôn 1 Vi Văn Huân Hoàng Quốc Hoàn con Bình Dương

29 Thôn 1 Vi Văn Thấm Vi Thị Muôn con Bình Dương

30 Thôn 1 Hà Văn Tương Hà Văn Duyến con Đồng Nai

31 Thôn 1 Hà Văn Tương Ksor - Hvin con Đồng Nai

32 Thôn 1 Lữ Văn Cứ Lữ Văn Thành con Bình Dương

33 Thôn 1 Hà Thị Thúy Hà Phạm Văn Chung con Phú Yên

34 Thôn 1 Mạc Văn Luyện Mạc Văn Cường em trai Bình Dương

35 Thôn 1 Mạc Văn Luyện Đinh Thị Hình mẹ A Rập Xê Út

36 Thôn 1 Lang Văn Thắng Phạm Thị Ninh con TP Hồ Chí Minh
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37 Thôn 1 Lương Văn Cầu Lương Văn Đức con Đắk Lắk

38 Thôn 1 Lương Thị Năm Đinh Văn Mạnh chồng Hòa Bình

39 Thôn 1 Lương Thị Năm Đinh Ngọc Hiền con Hòa Bình

40 Thôn 1 Vi Văn Hòa Vi Thị Huyền Trang con Bình Dương

41 Thôn 1 Vi Văn Hòa Vi Văn Việt con Bình Dương

42 Thôn 1 Lương Thị Hôn Lương Văn Trường con Bình Dương

43 Thôn 1 Lương Văn Thuận Lương Thị Ửn mẹ Đắk Nông

44 Thôn 1 Lữ Văn Bích Lữ Văn Ngọc con Bình Dương

45 Thôn 1 Lộc Văn Hòa Lộc Thị Huấn chị Thái Bình

46 Thôn 2 Hà Thị Huệ Hà Văn Dương con TP. Hồ Chí Minh

47 Thôn 2 Hà Thị Hoa Hà Thị Hoa chủ hộ Bình Dương

48 Thôn 2 Hà Thị Hoa Vi Văn Thắng chồng Bình Dương

49 Thôn 2 Đàm Thị Huyền Đàm Thị Huyền vợ Bắc Ninh

50 Thôn 2 Giáp Thị Quyên Nguyễn Văn Cường chồng Bình Dương

51 Thôn 2 Liễu Văn Quyết Liễu Văn Quyết chủ hộ Bình Dương

52 Thôn 2 Ksor H'Teng Vi Văn Niên chồng Bình Dương

53 Thôn 2 Tạ Thị Cảnh Vi Văn Dũng con Đà Nẵng

54 Thôn 2 Dương Thị Như Đinh Thành Hào con Hòa Bình

55 Thôn 2 Rmah Piốp Rmah Piốp chủ hộ Bình Dương

56 Thôn 2 Rmah Piốp Siu H'Bul vợ Bình Dương
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57 Thôn 2 Trần Minh Quỳnh Trần Ngọc Quỳnh Hoa con Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - TP.HCM

58 Thôn 2 Nguyễn Thị Oanh Trần Văn Hải Chủ hộ Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk

59 Thôn 2 Phạm Thị Huế Trần Anh Tuấn con Xuân phú - Xuân Lộc - Đồng Nai

60 Thôn 2 Phạm Thị Huế H'Nhi Bul Dã con dâu Xuân phú - Xuân Lộc - Đồng Nai

61 Thôn 2 Phạm Thị Huế Trần Thị Phương Thảo con Dĩ An - Bình Dương

62 Thôn 2 Lương Văn Dũng Lương Văn Nghĩa con IaO - Ia Grai - Gia Lai

63 Thôn 2 Bùi Văn Thiết Bùi Diệp Thắng con Bình Dương

64 Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Nguyễn Kỳ Tài con TP. Hồ Chí Minh

65 Thôn 2 Bùi Thị Thanh Huệ Đinh Thị Thu Hà con Đức Cơ - Gia Lai

66 Thôn 2 Bùi Thị Thanh Huệ Nguyễn Huy Hoàng con rế Đức Cơ - Gia Lai

67 Thôn 2 Bùi Thị Thanh Huệ Nguyễn Hoàng Gia Bảo cháu Đức Cơ - Gia Lai

68 Thôn 3 Huỳnh Ngọc Chấp Nguyễn Thị Mơ vợ Đại Lộc - Quảng Nam

69 Thôn 3 Võ Văn Đồng Võ Văn Đồng Chủ hộ Liên Chiểu - Đà Nẵng

70 Thôn 3 Nguyễn Thị Nhanh Nguyễn Thị Khánh Ly con Tây Ninh

71 Thôn 3 Nguyễn Thị Nhanh Lê Văn Sáu con rễ Tây Ninh

72 Thôn 3 Nguyễn Thị Nhanh Lê Thị Linh Đan cháu Tây Ninh

73 Thôn 3 Nguyễn Thị Nhanh Nguyễn Thị Khánh Nhi cháu Tây Ninh

74 Thôn 3 Nguyễn Văn Tú Nguyễn Văn Tú Chủ hộ Đắk Rlấp - Đắk Nông

75 Thôn 3 Nguyễn Văn Tú Vi Thị Phương vợ Đắk Rlấp - Đắk Nông

76 Thôn 3 Nguyễn Văn Tú Nguyễn Thị Hương Giang con Đắk Rlấp - Đắk Nông
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77 Thôn 3 Nguyễn Văn Tú Nguyễn Minh Tuệ con Đắk Rlấp - Đắk Nông

78 Thôn 3 Nguyễn Văn Cử Nguyễn Văn Cử Chủ hộ Đắk Rlấp - Đắk Nông

79 Thôn 3 Nguyễn Đức Tài Nguyễn Đức Tài Chủ hộ Đắk Rlấp - Đắk Nông

80 Thôn 3 Vi Thị Phương Vi Thị Phương Chủ hộ Thủ Dầu Một - Bình Dương

81 Thôn 3 Nguyễn Chân Bình Nguyễn Chân Tuấn con Đà Nẵng

82 Thôn 3 Y Ngách A Jép con Đồng Nai

83 Thôn 3 Y Ngách Y Khuyên con Đồng Nai

84 Thôn 3 Y Ngách A Vinh con TP. Hồ Chí Minh

85 Thôn 3 A Thân Y Sơn vợ Đắk Lắk

86 Thôn 3 Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Hoài Tuyển con Kbang - Gia Lai

87 Thôn 3 Nguyễn Thế Anh Nguyễn Văn Khanh cha Đắk Rlấp - Đắk Nông

88 Thôn 3 Lâm Quang Tấn Rơ Chăm Yoar vợ Chư Păh - Gia Lai

89 Thôn 3 Lâm Quang Tấn Lâm Quang Tiến con Chư Păh - Gia Lai

90 Thôn 3 Nguyễn Thị Hoài Nam Phan Thị Hải Yến con dâu Đồng nai

91 Thôn 3 Nguyễn Thị Hoài Nam Trần Nguyễn Hoài Sơn con TP. Hồ Chí Minh

92 Thôn 3 Nguyễn Thị Hoài Nam Nguyễn Thị Thu Hảo con Dĩ An - Bình Dương

93 Thôn 3 Trần Ngọc Thịnh Trần Ngọc Thịnh Chủ hộ Bình Định

94 Thôn 3 Trần Ngọc Thịnh Trần Ngọc Thắng em trai TP. Hồ Chí Minh

95 Thôn 3 Phan Tấn Thông Phan Tấn Thông Chủ hộ TP. Hồ Chí Minh

96 Thôn 3 Nguyễn Minh Toàn Nguyễn Minh Toàn Chủ hộ TP. Hồ Chí Minh
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97 Thôn 3 Nguyễn Minh Toàn Lê Thị Huệ vợ TP. Hồ Chí Minh

98 Thôn 3 Đỗ Thanh Thành Đỗ Thanh Thành Chủ hộ Đà Nẵng

99 Thôn 3 Võ Văn Công Võ Văn Thức con Quãng Ngãi

100 Thôn 3 Võ Văn Công Võ Thị Duyên con Quãng Ngãi

101 Thôn 3 Lang Văn Nhỏ Đặng Thị Trình Vợ Bà Rịa - Vũng Tàu

102 Thôn 3 Lang Văn Nhỏ Lăng Ngọc Ly Na con Bà Rịa - Vũng Tàu

103 Thôn 3 Lang Văn Nhỏ Lăng Ngọc Linh Na con Bà Rịa - Vũng Tàu

104 Thôn 3 Lang Văn Nhỏ Lăng Ngọc My Na con Bà Rịa - Vũng Tàu

105 Thôn 3 Nguyễn Văn Bình Trần Thị Mỹ Hạnh vợ Thanh Hóa

106 Thôn 3 Phạm Thị Thanh Hiền Phạm Thị Thanh Hiền Chủ hộ TP. Hồ Chí Minh

107 Thôn 3 Phạm Thị Thanh Hiền Phạm Thị Phương Anh con TP. Hồ Chí Minh

108 Thôn 3 Đỗ Ngọc Tuấn Đỗ Ngọc Tuấn Chủ hộ Hà Nội

109 Thôn 3 Đỗ Ngọc Tuấn Nguyễn Thị Ngọc mẹ Hà Nội

110 Thôn 3 Đỗ Ngọc Tuấn Đỗ Ngọc Gia Bảo con Hà Nội

111 Thôn 3 Đỗ Ngọc Tuấn Đỗ Ngọc Kiện Toàn con Hà Nội

112 Thôn 3 Đỗ Ngọc Tuấn Nguyễn Trần Quang cậu Hà Nội

113 Thôn 3 Vi Văn Trang Vi Văn Trang Chủ hộ Đắk Nông

114 Thôn 3 Đoàn Thị Huyền Trang Đoàn Thị Huyền Trang Chủ hộ TP. Hồ Chí Minh

115 Thôn 3 Phạm Văn Lành Phạm Văn Truyền anh trai Bình Phước

116 Thôn 3 Phạm Thị Thúy Phạm Thị Thúy Chủ hộ Nghệ An
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117 Thôn 3 Trần Đức Thắng Trần Đức Thắng Chủ hộ Hà Nội

118 Thôn 3 Nguyễn Thị Kim Đồng Nguyễn Thị Trúc Ngân con Long Hồ - Vĩnh Long

119 Thôn 3 Nguyễn Thị Kim Đồng Nguyễn Gia Bảo con Long Hồ - Vĩnh Long

120 Thôn 3 Nguyễn Thị Kim Đồng Nguyễn Gia Hưng con Long Hồ - Vĩnh Long

121 Thôn 3 Vi Văn Quân Thị Mun vợ Bù Đăng - Bình Phước

122 Thôn 3 Nguyễn Đình Dũng Bùi Thị Phương vợ Hòa Bình

123 Thôn 3 Đặng Thị Thu Hà Trần Phương Vy con Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam

124 Thôn 3 Đặng Thị Thu Hà Trần Phương Thảo con Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam

125 Thôn 3 Đặng Thị Thu Hà Trần Phương Mai con Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam

126 Thôn 3 Đặng Thị Thu Hà Trần Phương Linh con Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam

127 Thôn 3 Đặng Thị Thu Hà Trần Phương Lan con Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam

128 Thôn 3 Đặng Thị Thu Hà Trần Phương An con Đại Thắng - Đại Lộc - Quảng Nam

129 Thôn 3 Nguyễn Văn Hà Nguyễn Thị Vân vợ Xã Trang - Đắk Đoa - Gia Lai

130 Thôn 3 Nguyễn Văn Hà Nguyễn Thị Thanh Hương con Xã Trang - Đắk Đoa - Gia Lai

131 Thôn 3 Lục Văn Công Lục Văn Công chủ hộ Bình Dương

132 Thôn 3 Phạm Văn Lành Phạm Văn Lành chủ hộ Long Tân - Phủ Riềng - Bình Phước

133 Thôn 3 Phạm Văn Lành Phạm Văn Thành cha Long Tân - Phủ Riềng - Bình Phước

134 Thôn 3 Phạm Văn Lành Phạm Văn Tâm anh Long Tân - Phủ Riềng - Bình Phước

135 Thôn 3 Y Lướt Y Chi con Bình Dương

136 Thôn 4 Ngân Bá Quân Ngân Bá Thịnh con Bình Dương
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137 Thôn 4 Ngân Bá Quân Ngân Thị Ngọc Hương con Đắk Lắk

138 Thôn 4 Hà Văn Tỉnh Lò Thị Hường vợ Hà Nội

Xã Ia Tơi 160 50

1
Thôn 1 Nguyễn Tôn Tố Uyên Phạm Nguyễn Việt Hoàng Con Bến Cát- Bình Dương

2
Thôn 1 Nguyễn Tôn Tố Uyên Phạm Nguyễn Nhật Thiện Con Bến Cát- Bình Dương

3
Thôn 1 Đàm Văn Hưng Đàm Văn Hưng Chủ hộ Ea Bông-Krông Ana-Đăk Lăk

4
Thôn 1 Đàm Văn Hưng Nguyễn Thị Thắm Vợ Ea Bông-Krông Ana-Đăk Lăk

5
Thôn 1 Nguyễn Văn Sĩ Lê Thị Mỹ Dung Vợ Lương Sơn- Bắc Thuận- Bình Thuận

6
Thôn 1 Nguyễn Văn Sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Nhi con Lương Sơn- Bắc Thuận- Bình Thuận

7
Thôn 1 Vũ Mạnh Cường Vũ Thanh Phúc Con Bình Dương

8
Thôn 1 Nông Thị Tươi Đặng Văn Hoàng Con Bình Dương

9
Thôn 1 Hồ Đại Nam Dương Thị Bình Vợ Bình Dương

10
Thôn 1 Hồ Đại Nam Hồ Anh Tuấn Con Bình Dương

11
Thôn 1 Vi Văn Tuấn Vi Thị Đào Con Đà Nẵng

12
Thôn 1 Lô Thanh Hằng Lô Mạnh Đình Con Nghệ An

13
Thôn 1 Moong Thị Bích Lương Văn Lục Anh Nghệ An

14
Thôn 1 Moong Thị Bích Lương Thị Dương Chị Nghệ An

15
Thôn 1 Lô Văn Cáng Lô Văn Cáng Chủ hộ Nghệ An

16
Thôn 1 Phạm Phú Giang Phạm Phú Phước Con Gia Lai

17
Thôn 1 Phạm Tuấn Anh Nguyễn Giáo Đức Em Bình Phước
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18
Thôn 1 Phạm Tuấn Anh Nguyễn Thế Vũ Em Bình Phước

19
Thôn 1 Đinh Văn Long  Đinh Văn Lược Con Gia Lai

20
Thôn 1 Vi Thị Thu Lương Văn Khuyn Con Tân Hiệp-Tân Uyên-Bình Dương

21
Thôn 1 Vi Thị Niệm Vi Văn Hoạt Con Tân Hiệp-Tân Uyên-Bình Dương

22 Thôn 1 Bàn Thị Huế Bàn Thị Huế
chủ hộ

Bệnh viện TP. Plieku

23 Thôn 1 Bàn Thị Huế Bàn Thị Chống Mẹ Bệnh viện TP. Plieku

24 Thôn 1 Lô Thanh Hằng Lô Mạnh Đình Con Phường Trung đô. TP Vinh.

25
Thôn 1 Đinh Thị Huyến Lương Văn Phương Con Tân Uyên - Bình Dương

26
Thôn 1 Trần Quang Thịnh Trần Ngọc Dũng Con Đồng Nai

27
Thôn 1 Vũ Mạnh Cường Vũ Thanh Phong Con Tp. Hồ Chí Minh

28
Thôn 1 Đàm Văn Hưng Đàm Ngọc Yến Nhi Chủ hộ Tp. Hồ Chí Minh

29
Thôn 1 Sinh Văn Tài Sinh Văn Tài Chủ hộ Đắk Nông

30
Thôn 1 Trần Hữu Tài Trần Hữu Tài Chủ hộ Đắk Nông

31
Thôn 1 Triều Thị Bông Triều Thị Bông Chủ hộ Sơn La

32
Thôn 1 Lang Thị Dung Lang Thị Dung Chủ hộ Hà nội

33
Thôn 1 Trần Văn Hòa Trần Thị Kim Hồng Con Tp. Hồ Chí Minh

34
Thôn 7 Vi Thị Dậu Kha Văn Khạc Con Bình Dương

35
Thôn 7 Vi Thị Dậu Kha Văn Noị Con Bình Dương

36
Thôn 7 Nông Văn Hà Nông Thị Mỹ Huyền Con Hà nội

37
Thôn 7 Trần Văn Thanh Trần Thị Thùy Trang Con TP. Hồ Chí Minh
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38
Thôn 7 Trần Văn Đức Trần Thị Dung Con TP.  Hồ Chí Minh

39
Thôn 7 Trần Văn Đức Trần Văn Tình Con Bình Định

40
Thôn 7 Trần Thị Minh Trần Văn Công Con TP. Hồ Chí Minh

41
Thôn 7 Lương Văn Nghệ Nguyễn Thị Ly Vợ Bình Dương

42
Thôn 7 Nguyễn Thanh Phương Cao Thị Bưởi Vợ TP. Hồ Chí Minh

43
Thôn 7 Nguyễn Đình Toàn Nguyễn Đình Khánh Con TP. Hồ Chí Minh

44
Thôn 7 Hoàng Văn Trang Hoàng Văn Trực Con TP. Hồ Chí Minh

45
Thôn 7 Hoàng Đăng Thông Hoàng Tuấn Anh Con Đồng Nai

46
Thôn 7 Nguyễn Đình Thanh Nguyễn Văn Cảnh Con TP. Hồ Chí Minh

47
Thôn 7 Trương Văn Thảo Trương Thị Hiền Con Đà Nẵng

48
Thôn 7 Phạm Anh Tuấn Cao Thị Minh Vợ Đồng Nai

49
Thôn 7 Phạm Văn Cường Bùi Thị Dung Vợ Nghệ An

50
Thôn 7 Trương Văn Vân Trương Văn Nam Con Thừa Thiên Huế

51
Thôn 7 Trương Văn Vân Trương Thị Hoài Con Thừa Thiên Huế

52
Thôn 7 Trương Văn Lợi Trương Văn Hạnh Con Lâm Đồng

53
Thôn 7 Hà Thanh Bình Hà Việt Dũng Con Bình Dương

54 Thôn 7 Hà Văn Ất Hà Văn Hòa Con Bình Phước

55 Thôn 7 Nguyễn Hoài Ân Đặng Văn Thuộc Chủ hộ TP. Hồ Chí Minh

56 Thôn 7 Ngân Văn Thuận Ngân Văn Đằng Chủ hộ Tân Uyên - Bình Dương

57 Thôn 7 Trần Văn Mây Trần Văn Đợi Con Bình Dương
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58 Thôn 7 Lê Tuấn Anh Nguyễn Thị Mai Thảo Vợ Bình Dương

59 Thôn 7 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ Nghệ An

60 Thôn 7 Nguyễn Thị Hồng Hoàng Văn Nam
Con Nghệ An

61 Thôn 7 Nguyễn Thị Hồng Hoàng Văn Bắc
Con Nghệ An

62 Thôn 7 Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Kim Loan
Con Nghệ An

63 Thôn 7 Trần Duy Khánh Trần Duy Khánh Chủ hộ Tuyên Quang

64 Thôn 7 Nguyễn Văn Côi Nguyễn Duy Khương Con Bình Dương

65 Thôn 7 Nguyễn Văn Côi Nguyễn Duy Linh Con Lâm Đồng

66 Thôn 7 Nguyễn Thị Tú Anh Nguyễn Thị Tú Anh Chủ hộ Bình Dương

67 Thôn 7 Phạm Thanh Tùng Phạm Xuân Thu Bố Tây Ninh

68 Thôn 7 Vũ Văn Vì Vũ Đức Mạnh Con Nghệ An

69 Thôn 7 Đỗ Văn Minh Đỗ Thị Hoài Thương Con Bình Phước

70 Thôn 7 Đỗ Văn Minh Đỗ Quốc Vương Con Bình Phước

71 Thôn 7 Trần Văn Đức Trần Văn Tịnh Con Bịnh Định

72 Thôn 7 Lê Công Hòa Nguyễn Thị Yến Con Quảng Bình

73
Thôn 7 Lê Công Hòa Lê Thị Quỳnh Anh Con Quảng Bình

74
Thôn 8 Đinh Văn Khanh Đinh Văn Khanh Chủ hộ Hà nội

75
Thôn 8 H Phôn Niê Lương Văn Số Con Bác Ninh

76
Thôn 8 Hồ Hữu Tam Đinh Thị Giang

Chồng Hà nội

77
Thôn 8 Lương Ngọc Lưu Lương Văn Kim Con Lâm Đồng
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78
Thôn 8 Võ Văn Quang Võ Thị Huyền Con Bắc Giang

79
Thôn 8 Đinh Văn Khương Đinh Văn Khương Chủ hộ Hà Nội

80
Thôn 8 Đinh Thị Giang Hồ Hữu Tam

Chồng Đắk Lắk

81
Thôn 8 Đinh Thị Xuyến Đinh Thị Xuyến

Chủ hộ Nước Ngoài ( Đài Loan)

82
Thôn 8 Đinh Văn Khanh Đinh Thị Hợi

Mẹ Nước Ngoài ( Đài Loan)

83
Thôn 8 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Nhung

Con Đồng Nai

84
Thôn 8 Lê Phước Minh Lê Phước Minh Chủ hộ Bình Phước

85
Thôn 8 Lê Phước Minh Dương Thị Nga Vợ Bình Phước

86
Thôn 8 Lê Phước Minh Lê Thành Vũ Con Bình Phước

87
Thôn 8 Lê Phước Minh Lê Thành Công Con Bình Phước

88
Thôn 8 Lê Phước Minh Lê Thành Danh Con Bình Phước

89
Thôn 8 Lê Phước Minh Lê Thành Đạt Con Bình Phước

90
Thôn 8 Cao Văn Sanh Cao Văn Sanh Chủ hộ Bình Phước

91
Thôn 8 Cao Văn Sanh Nguyễn Thị Dung Vợ Bình Phước

92
Thôn 8 Cao Văn Sanh Cao Thanh Bình Con Bình Phước

93
Thôn 8 Cao Văn Sanh Cao Thanh An Con Bình Phước

94
Thôn 8 Cao Văn Sanh Cao Thanh Khang Con Bình Phước

95
Thôn 8 Hà Văn Giáp Hà Thị Quyên Con Gia lai

96
Thôn 8 Bùi Minh Chí Bùi Ánh Nguyệt Con Hòa Bình

97
Thôn 8 Ngô Quang Trung Ngô Quang Trung Con Nam Định
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98
Thôn 8 Đinh Thị Xuyên Đinh Văn Khương Chủ Hộ Lâm Đồng

99
Thôn 8 Hà Thị Luyện Hà Văn Đứng Bố Hà nội

100
Thôn 8 Mai Măn Bình Mai Hồng Quân Con TP. Hồ Chí Minh

101
Thôn 8 Trần Văn Giàu Trần Văn Giáo Con Bình Thuận

102
Thôn 8 Mai Măn Bình Mai Măn Bình Chủ Hộ Bình Thuận

103
Thôn 9 Vi Văn Thiết Vi Văn Thiết Chủ hộ

Gia lai

104
Thôn 9 Hà Văn Ánh Hà Thị Lam Con Bình Dương

105
Thôn 9 Hà Văn Ánh Hà Xuân Ly Con Bình Dương

106
Thôn 9 Lương Văn Duẩn Ngân Thị Kim Tuyết Con Đà Nẵng

107
Thôn 9 Cao Văn Thăm Cao Thị Dung Con Gia lai

108
Thôn 9 Vi Văn Thưới Vi Thị Thượng Con Gia lai

109
Thôn 9 Hoàng Văn Chanh Hoàng Quốc Tuấn Con Gia Lai

110
Thôn 9 Vùi Văn Cường Lương Thị Thêu Con Bình Dương

111
Thôn 9 Vi Văn Thượng Vi Văn Thượng Chủ hộ Gia Lai

112
Thôn 9 Ngân Văn Chỉnh Ngân Văn Vy Con Gia Lai

113
Thôn 9 Mai Viết Thách Mai Thị Linh Con TP. Hồ Chí Minh

114
Thôn 9 Ngân Văn Bình Ngân Văn Thuận Con Quảng Nam

115
Thôn 9 Vi Văn Hăng Vi Văn Hoành Con TP. Hồ Chí Minh

116
Thôn 9 Mạc Văn Quang Mạc Văn thành Con TP. Hồ Chí Minh

117
Thôn 9 Vi Văn Hải Vi Văn Hải Chủ hộ Gia Lai
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118
Thôn 9 Ngấn Văn Tỉnh Ngân Minh Hiếu Con

TP. Hồ Chí Minh

119
Thôn 9 Lê Văn Kiên Lê Thị Kim Hồng Vợ

Bình Dương

120
Thôn 9 Lê Minh Trung Lê Minh Trung Chủ hộ

Kiên Giang

121
Thôn 9 Lô Trung Hiếu Lô Trung Hiếu Chủ hộ

Kiên Giang

122
Thôn 9

Ngân Văn Hoàn Hà Phạm Lệ Quyên con
Gia Lai

123
Thôn 9 Ngân Văn Hoàn Hà Tiến thành con

Gia Lai

124
Thôn 9 Vi Văn Hưng Phạm Thị Bích Trinh Vợ

Bình Dương

125
Thôn 9 Vi Văn Hưng Vi Ngọc Trà My Con

Bình Dương

126
Thôn 9 Ngân Văn Luệ Ngân Thị Cúc Con

Bình Dương

127
Thôn 9 Ngân Văn Luệ Phạm Thị Kim Vợ

Bình Dương

128
Thôn 9 Ngân Văn Luệ Ngân Thị Hoa Con

Đắk Lắk

129
Thôn 9 Ngân Văn Luệ Ngân Thị Kim Huyền Con

Đắk Lắk

130
Thôn 9 Ngân Văn Luệ Ngân Thị Như Quỳnh Con

Đắk Lắk

131
Thôn 9 Hà Văn Quyết Hà Văn Quyết Chủ hộ

Không rõ

132
Thôn 9 Hà Văn Quyết Hà Minh Đức Con

Không rõ

133
Thôn 9 Hà Văn Quyết Cao Thị Thời Vợ

Đài Loan

134
Thôn 9 Lê Thanh Phong Lê Thanh Phong Chủ hộ

Đồng Nai

135
Thôn 9 Lê Thanh Phong Lê Thị Thanh Lan Vợ

Đồng Nai

136
Thôn 9 Lê Thanh Phong Lê Vũ Hằng Ly Con

Đồng Nai

137
Thôn 9 Lý Văn Cáo Lý A Lựu Con

Long An
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138
Thôn 9 Lý Văn Cáo Lý A Phin Con

Long An

139
Thôn 9 Nguyễn Xuân Đông Nguyễn Minh Chiến Con

Bình Dương

140
Thôn 9 Nguyễn Hồng Cảnh Nguyễn Kim Ngân Con

Cần Thơ

141
Thôn 9 Nguyễn Hồng Cảnh Lâm Văn Giàu Cháu

Cần Thơ

142
Thôn 9 Hà Văn Trên Hà Lan Hương Con

Đắk Lắk

143
Thôn 9 Ngân Văn Bình Ngân Thị Thúy Con

Gia Lai

144 Ia Dơr Lại Văn Thông Lại Văn Thông Chủ hộ
Bắc Giang

145 Ia Dơr Nguyễn Văn Hữu Nguyễn Văn Hữu Chủ hộ
Long An

146 Ia Dơr Lê Thị Ngọc Thủy Lê Thị Ngọc Thủy Chủ hộ
Gia Lai

147 Ia Dơr Lê Ngọc Đi Lê Ngọc Đi Chủ hộ
Bình Định

148 Ia Dơr Trần Văn Dương Trần Văn Dương Chủ hộ
Bắc Giang

149 Ia Dơr Trần Thị Thanh Thảo Trần Thị Thanh Thảo Chủ hộ
Tiền Giang

150 Ia Dơr Nguyễn Văn Hữu Nguyễn Văn Hữu Chủ hộ
Long An

151 Ia Dơr Trần Thị Thanh Thảo Nguyễn Tấn Phong Anh Trai
Sài Gòn

152 Ia Dơr Trần Thị Thanh Thảo Lê Thị Mai Phương Chị Dâu
Sài Gòn

153 Ia Dơr Trần Thị Thanh Thảo Nguyễn Lê Minh Thái Cháu
Sài Gòn

154 Ia Dơr Trương Thị Đi Nguyễn Tấn Trà con
TP. Hồ Chí Minh

155 Ia Dơr Trương Thị Đi Lê Thị Thủy con dâu
TP. Hồ Chí Minh
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156 Ia Dơr Trương Thị Đi Nguyễn Huấn con
TP. Hồ Chí Minh

157 Ia Dơr Trương Thị Đi Nguyễn Văn Luyện con
TP. Hồ Chí Minh

158 Ia Dơr Lại Văn Phong Lại Văn Phong chủ hộ Bắc Giang
159 Ia Dơr Lại Văn Phong Lại Văn Trưởng con Bình Dương

160 Ia Dơr Trương Thị Ngọc Thủy Nguyễn Tuấn Kiệt con Đà Nẵng

Ngành dọc 9

1 Đồn Biên phòng Ia Dom Nguyễn Huy Toàn Plei Ku - Gia Lai

2
Đồn Biên phòng Sê San Lê Văn Minh Plei Ku - Gia Lai

3 Đồn Biên phòng Sê San Vũ Kim Tuấn TT. Phố Túc- KrôngPa - Gia
Lai

4 Đồn Biên phòng Sê San Ngô Thành Tiến P. Yên Thế- Plei Ku - Gia Lai

5
Nhà Máy mì Nguyễn Văn Đạo Eak ĐắK- Lắk

6
Nhà Máy mì Triệu Văn Nghiệp Eak ĐắK- Lắk

7
Nhà Máy mì Hoàng Văn Thái Eak ĐắK- Lắk

8
Nhà Máy mì La Kim Eak ĐắK- Lắk

9 Nhà Máy mì Phạm Văn Đạo Eak ĐắK- Lắk

Phòng Giáo dục Đào tạo 7

1 Phòng Giáo dục Đào tạo Ksor H'Hmi Làng Blang 1 - Ia Dêr - Ia Grai - Gia
Lai

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Phòng Giáo dục Đào tạo Vi Thị Mai Làng Kloong - Ia O - Ia Grai - Gia
Lai

3 Phòng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Huyền Thôn 2 - Sơ Pai - K'Bang - Gia Lai

4 Phòng Giáo dục Đào tạo Trần Thị Nga Thôn 1- Ia Hrung - Ia Grai - Gia Lai

5 Phòng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Thu 58/47 Phạm Văn Đồng - TP Pleiku -
Gia Lai

6 Phòng Giáo dục Đào tạo Lê Thị Lành Thôn 1 - Ia Blang - Chư Sê - Gia Lai

7 Phòng Giáo dục Đào tạo Cao Thị Thảo Định Tường - Yên Địmh - Thanh
Hóa

Giáo viên các trường 26

1 Mầm Non Hoa Mai Huỳnh Thị Lệ Hương Bệnh viện Trung Ương Huế- Tỉnh
Thừa Thiên Huế

2 Mầm Non Hoa Mai Đinh Thị Minh Thị trấn Iakha-Huyện Iagrai- Gia lai

3 Mầm Non Hoa Mai Thừa Thi Trang Xã Ia K'Rái- Huyện Ia Grai- Gia Lai

4 Mầm Non Hoa Mai Ngô Thị Nhung Bệnh Viện Nhi Trung Ương Hà Nội-
Tp Hà Nội

5
Mầm Non Măng Non Nguyễn Thị Kim Thanh

Chung Phường Trà Bá - tỉnh Gia Lai

6 Trường TH_THCS Hùng Vương Nguyễn Thị Hồng Nhi  Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia lai

7 Trường TH_THCS Hùng Vương Hoàng Văn Sơn 03A Tôn Thất Thuyết - TP Pleiku -
Gia Lai

8 Trường TH_THCS Hùng Vương Ksor H'Hmi Làng Blang 1 - Ia Der - Ia Grai - Gia
Lai

9 Trường TH_THCS Hùng Vương Trần Đại Vương Bồ Đề- Bình Lục- Hà Nam

10 Trường TH_THCS Hùng Vương Trần Thị Nga Thôn 1- Ia Hrung-Ia Grai- Gia  Lai

11 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Đỗ Thị Lài Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

12 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn T. Hồng Hà Cảnh Dương, Quảng Trạch,Quảng
Bình
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13 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Phùng Ngọc Hùng Ia O, Ia Grai, Gia Lai

14 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Đỗ Thị Ánh Ngọc Hòa Thuận, Buôn Mê Thuột, Đắk
Lắk

15 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Vi Thị Hiền Làng Kloong, Ia O, Ia Grai, Gia Lai

16 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Hà Thị Vinh 183/11 Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

17 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Lê Long Sơn  Thôn 1, Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai

18 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Mai Thị Thu P. Thắng Lợi, TP. Plei Ku, Gia Lai

19 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Vi Thị Mai Tơ Tung, KBang, Gia Lai

20 Trường TH_THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Thị Huyền Sơ Pai, KBang, Gia Lai

21 Trường TH-THCS Nguyễn Du Vũ Thị Làn Ia O, Ia Grai, Gia Lai

22 Trường TH-THCS Nguyễn Du Đinh Thanh Điệp Tân Lập, Krông Búk, Đắk Lắk

23 Trường TH-THCS Nguyễn Du
Cao Thị Thảo Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa

24 Trường TH-THCS Nguyễn Du Puih H' Ngân Ia Der, Ia Grai, Gia Lai

25 Trường TH-THCS Nguyễn Du Lê Thị Anh Thi Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị

26 Trường TH-THCS Nguyễn Du Tô Ngọc Quỳnh Nga Tây Sơn, An Khê, Gia Lai

Học sinh 9

1 Mầm Non Hoa Mai Phạm Tú Uyên Huyện Thanh Chương - Nghệ An

2 Mầm Non Hoa Mai Trương Như Ý Phường Trà Bá- Tỉnh Gia Lai

3 Mầm Non Tuổi Ngọc Nguyện Ngọc Bảo Nhi  Tỉnh Bình Thuận

4 Mầm Non Tuổi Ngọc Trần  Thị Nga Huyện Chư sê - Tỉnh Gia Lai

5 Mầm Non Tuổi Ngọc Lâm Thanh Trà Huyện Ia Grai - Tỉnh Gia lai

6 Mầm Non Măng Non Nguyễn Đức Thinh Huyện Krông Pắp, Tỉnh Đăk Lăk

7 Trường TH_THCS Hùng Vương Phạm Doãn Cường Lâm Phú - Lang Chánh - Thanh Hóa

8 Trường TH_THCS Hùng Vương Đới Thị Khánh Thy An Lộc- Ninh Lộc- Bình Phước

9 Trường TH_THCS Hùng Vương Lò Bảo Anh Cổ Lũng -Bá Thước-Thanh Hóa

Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai 46
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1 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Nguyễn Bá Cường 02 Nguyễn Ba Lân-
Phường Hoa Lư - Gia Lai

2 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Bùi Thanh Việt  Xã Ia Der - Huyện
 Ia Grai - Gia Lai

3 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Trần Quang Tuấn Làng Nú - Xã Ia Nam -
Huyện Đức Cơ - Gia Lai

4 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Nguyễn Thành Tiên 129 Tăng Bạt Hổ - TP Pleiku

5 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Võ Thái Hòa 07 Bà Triệu -
Phù Đổng -TP Leiku

6 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Tô Văn Hòa
27/1 Lê Đại Hành - Tổ 3-

P Thống Nhất - TP PLeiku -
Gia Lai

7 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Nguyễn Văn Cư Iakênh - TP PLeiku - Gia Lai

8 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Hà Văn Ước Làng Khương- Phường
Trà Bá - TP Pleiku - Gia Lai

9 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Thái Bình Thiên Lạc Điền - Sơn Thành Đông
- Huyện Tây Hòa - Phú Yên

10 Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai Trần Văn Hữu Xã Nghĩa Hưng - Huyện
ChưpPăh - Gia Lai

DANH SÁCH NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2021

1

Thôn 7

Đỗ Đức Hải

Đỗ Đức Hải Chủ hộ Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

2 Đàm Thị Hằng Vợ Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

3 Nguyễn Văn Hiếu Em Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

4 Đỗ Khánh Ngân Con Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

5

Đàm Văn Đồng

Đàm Văn Đồng Chủ hộ Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

6 Phan Thị Thu Trang Vợ Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

7 Đàm Phúc Nguyên Con Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai
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8 Đàm Phan Đan Linh Con Thôn Thanh Thượng, xã Ayun
Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai

9 Thôn 1
Vương Văn Kiu Vương Văn Duy Con Thôn 23, xã Cu Ni, huyện

EAKAR, Đăk Lăk

10 Hà Văn Dịch Hà Văn Duyên Con Thôn CuKlông, huyện Krông
Năng, Đăk Lăk

11 Thôn Ia Đal Hà Văn Tưới Hà Thị Mỏm Mẹ Thanh Hóa
12 Thôn Chư hem Lê Văn Danh Lê Thị Thương Con Quy Nhơn - Bình Định

13 Đồn Biên phòng Hồ Le (703) Lê Huy Chuyên
TT Phú Hòa, huyện Chư Pah,

tỉnh Gia Lai

14 Thôn 1 Ia Tơi Võ Như Quỳnh Trường nội trú Giáo viên Bình định

15 Thôn 1 Ia Tơi Nguyễn Văn Tự Nhà máy mỳ
Công nhân

lái xe xã IaKrai- huyện Ia Grai

16 Thôn 1 Ia Tơi Nguyễn Khắc Hùng Nhà máy mỳ
Công nhân

lái xe xã IaKrai- huyện Ia Grai

17
Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Trần Thị Thanh

Hương cô An Khê - Gia Lai

18
Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Nguyễn Gia Gia con An Khê - Gia Lai

DANH SÁCH NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2021
Xã Ia Dom 

1 Thôn Ia Muung Lữ Văn Điệp Lữ Thị Thiệp con Vũng Tàu
2 Thôn Ia Muung Lữ Văn Điệp Lữ Văn Thuấn con Vũng Tàu
3 Thôn Ia Muung Lữ Văn Điệp Trần Văn Dũng con rễ Vũng Tàu
4 Thôn Ia Muung Lữ Văn Điệp Trần Lữ An Nhiên cháu Vũng Tàu
5 Thôn 1 Rơ Mah Hương Lâm Thành Tự chồng Khánh Hòa
6 Thôn 1 Ngân Văn Sinh Ngân Thùy Linh con Thanh Hóa
7 Thôn 1 Quách Thị Nga Lương Văn Thuận chồng Đài Loan
8 Thôn 1 Quách Thị Nga Lương Văn Thủy con Đài Loan
9 Thôn 1 Lữ Văn Vấn Hà Thị Đóa vợ A Rập Xê Út

Thôn 7

Đàm Văn Đồng
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10 Thôn 1 Lê Văn Nhu Lương Thị Ang Vợ A Rập Xê Út
11 Thôn 1 Ngân Kiều Trinh Vi Thị Lý mẹ Lào

12 Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Trần Thị Thanh Hương cô An Khê - Gia Lai

13 Thôn 2 Đặng Thị Mỹ Nguyễn Gia Gia con An Khê - Gia Lai
Xã Ia Tơi

1 Thôn 1 Huỳnh Tấn Vũ Trương Thị sáu Mẹ Quảng Ngãi
Ngày 24/08/2021

1 Thôn 2 Lê Quang Tạ Lê Quang Tuấn Vũ Cháu Thuận An - Bình Dương
2 Thôn 2 Lò Văn Thẩm Lò Thị Quỳnh Phương Con Kỳ Sơn - Nghệ An
3 Thôn Ia Đal Diệp Anh Tuấn Diệp Hà Hoàng Dung Con An Khê - Gia Lai

Ngày 25/08/2021

1 Chi Nhánh 716 Thân Thanh Lịch
P. Yên Thế- TP PLeiku - Gia

Lai
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Ký xác nhận

Dự kiến cách ly

Nhu cầu về trong thời gian tới
(ghi thời gian dự kiến vào địa
bàn huyện; nếu không có nhu

cầu thì ghi "Không")

Đã về 

237 65 381 334
Tại nhà  3 CT 15 CÓ 6

25 11 86 71

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

DANH SÁCH
NGƯỜI THÂN CÁC HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN ĐANG Ở, CÔNG TÁC, HỌC TẬP, LAO ĐỘNG… NGOÀI TỈNH KON TUM

 NGOÀI TỈNH KON TUM
(Kèm theo Báo cáo      /BC- UBND, ngày   /8 /2021 của UBND huyện Ia H'Drai)

Người thân đang ở ngoài tỉnh (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, chồng (hoặc vợ),…
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Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Về 01/08/2021 cách ly
TT

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)
Không Đã ký Cách ly tập trung (16)
Không Đã ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Đang cách ly tập trung
tại huyện Ia H'Drai Đã ký

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)
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Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Đã về từ tháng 5 Đã ký

Đã về từ tháng 6 Đã ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Đã vào 30/07/2021 Đã ký

Đã vào 30/07/2021 Đã ký

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký

Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Về 01/08/2021 cách ly
TT Đã ký

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)
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Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Đã về trước dịch Đã ký

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Đã cách ly tập trung tại
Đăklei, đang theo dõi sức

khỏe tại Ngọc Hồi, khoảng 6-
10 ngày nữa sẽ vào địa bàn xã

Đã Ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Không Đã ký

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)
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Thời gian tới Đã ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Không Đã ký

Thời gian tới Đã ký
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Không Đã ký

Không Đã ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Về cách ly tập trung tại
huyện Ia H'Drai ngày

06/08
Đã ký

Về cách ly tập trung tại
huyện Ia H'Drai ngày

06/08
Đã ký

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký

Không Đã ký

Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn
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Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn

Không Không ở địa bàn

90 8 132 113

chưa xác định Đã ký

18/8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký

Về 27/07/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 27/07/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 27/07/2021 cách ly
TT Đã ký

dự kiến về ngày 2/8 Đã ký Cách ly tập trung (16)

tháng 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)
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tháng 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

tháng 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về ngày 2/8 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về ngày 2/8 Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký

Về 27/07/2021 cách ly
TT Đã ký

thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

Về 27/07/2021 cách ly
TT Đã ký

thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến tháng 12/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến 8/2021 Đã ký

dự kiến 8/2021 Đã ký

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký

thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

thời gian tới không có ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

thời gian tới không có ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

thời gian tới không có ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

thời gian tới không có ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

thời gian tới không có ở địa bàn Cách ly tập trung (16)

thời gian tới không có ở địa bàn Cách ly tập trung (16)
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thời gian tới Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

đã về xã ngày 7/8/2021
(đang theo dõi sức khỏe

tại nhà)
Đã ký

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký

chưa xác định Đã ký

chưa xác định Đã ký

Về xã 22/07/2021 Đã ký

không Đã ký

dự kiến về 10/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 10/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 10/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 10/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)
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không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký

chưa xác định Đã ký

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)
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không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký
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không Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 8/2021 Đã ký

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 9/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

không Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

dự kiến về 8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

8/8/2021 Đã ký Cách ly tập trung (16)
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đang cách ly tại kon
tum Đã ký

chưa xác định Đã ký Cách ly tập trung (16)

54 17 160 112

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Về 01/08/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 27/07/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 27/07/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 02/08/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 02/08/2021 cách ly
TT Đã ký

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Thời gian tới
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)
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Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Về 01/08/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 01/08/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 02/08/2021 cách ly
TT Đã ký

Về 02/08/2021 cách ly
TT Đã ký

Thời gian tới
Đã ký

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)
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Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Đã về ngày 07/7
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Đã ký

Đã về ngày 27/6
Đã ký

Đã về ngày 27/6
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới 
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới 
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới 
Đã ký

Cách ly tập trung (16)
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Thời gian tới 
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)
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Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký
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Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
 Về ngày 18-7 đã cách

ly tập trung Đã ký
 Về ngày 18-7 đã cách

ly tập trung Đã ký

Thời gian tới
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

đã hết CLTT
Đã ký

đã về ngày 29/7 cách ly
tập trung Đã ký
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đã hết CLTT
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)
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Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không
Đã ký

Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký

Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)
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Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký
Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

Không Đã ký Cách ly tập trung (16)

1 8 0 1 37 37
Đã về ngày 06/8
thực hiện cách ly
Đã về ngày 26/7
thực hiện cách ly

tại đơn vị
Đã về ngày 09/8
thực hiện cách ly
Cách ly tại Kon

Tum 11/9
vào '29/07/2021
đang cáh ly tại

nhà máy
vào '29/07/2021
đang cáh ly tại

nhà máy
vào '29/07/2021
đang cáh ly tại

nhà máy
vào '29/07/2021
đang cáh ly tại

nhà máy
Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

6 1 0 2

Thời gian tới
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Thời gian tới

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Đang cách li tại
trường

Thời gian tới

23
3 0 9

Đã về 

Thời gian tới

Thời gian tới

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Đang cách ly tại nhà,
thôn 7 Ia Tơi ngày

27/7/2021
Đang cách li tại

trường

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới

Thời gian tới
Thời gian tới
Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
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Thời gian tới

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới

Thời gian tới
Thời gian tới
Thời gian tới

7 2 0 3

Đang cách ly tại nhà
Đang cách ly tại nhà

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
Thời gian tới
Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới
31 15 3 23 3 6
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Thời gian tới Cách ly tập trung (15)

Thời gian tới Cách ly tại nhà

Thời gian tới Cách ly tại nhà

Thời gian tới Cách ly tập trung (15)

Thời gian tới Cách ly tập trung (15)

Thời gian tới Cách ly tập trung (15)

Thời gian tới Cách ly tập trung (15)

Thời gian tới Cách ly tập trung (15)

Thời gian tới Cách ly tập trung (16)

Thời gian tới Cách ly tại nhà

Đã về 20/08/2021 Đang cách ly tập
trung

Đã về 20/08/2021 Đang cách ly tập
trung

Đã về 20/08/2021 Đang cách ly tập
trung

Đã về 20/08/2021 Đang cách ly tập
trung

Đã về 20/08/2021 Đang cách ly tập
trung

Đã về 20/08/2021 Đang cách ly tập
trung

Đã về 20/08/2021 Đang cách ly tập
trung
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Đã về 20/08/2021 Đang cách ly tập
trung

20-25/8/2021

20-25/8/2021

Cuối tháng 8
Cuối tháng 8

26/8/2021

18/8/2021
Đang cách ly tập

trung

16/8/2021
Đang cách ly tại

nhà máy mỳ

16/8/2021
Đang cách ly tại

nhà máy mỳ
đã về xã ngày

18/8/2021 (đang
cách ly y tế tại nhà)

mới bổ sung ds

đã về xã ngày
18/8/2021 (đang

cách ly y tế tại nhà)
mới bổ sung ds

chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định

trong tháng 8/2021
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
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chưa xác định
chưa xác định

đã về xã ngày
18/8/2021 (đang
cách ly y tế tại

nhà)
đã về xã ngày

18/8/2021 (đang
cách ly y tế tại

nhà)

Thời gian tới

Đầu năm học Đã ký

Đầu năm học Đã ký

24/08/2021 Đã ký

27/08/2021

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2021-08-26T08:55:22+0700


		2021-08-26T08:55:23+0700




